MA TRẬN ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH 12(LẦN 1) THPT 2025-2026
     		
	TT
	Kiến thức, 
Kỹ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức/dạng bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ 
nhiều lựa chọn
	TNKQ 
Đúng - Sai
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	
VD

	Biết
	Hiểu
	
VD

	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Language

	1. Chọn từ/ cụm từ đúng để điền vào chỗ trống trong 1 thông báo ( văn bản có 6 câu hỏi)
	3
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
30%

	
	
	2. Chọn từ/ cụm từ đúng để điền vào chỗ trống trong 1 quảng cáo (văn bản có 6 câu hỏi)
	4
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	Writing
	Sắp xếp các câu thành 1 đoạn hội thoại/ đoạn văn/ lá thư/ email/ tin nhắn... (5 câu )
	2
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
12,5%

	3
	Reading
	1. Đọc đoạn văn về chủ đề đã học và chọn câu/ cụm từ/ mệnh đề đúng để điền vào chỗ trống. (5 câu)
	2
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
57,5%

	
	
	2. Đọc bài đọc về chủ đề đã học và chọn câu trả lời đúng. (8 câu) 
	2
	2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Đọc bài đọc về chủ đề đã học và chọn câu trả lời đúng. (10 câu)
	3
	2
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng số câu
	16
	8
	16
	
	
	
	
	
	

	16
	8
	16
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,0
	2,0
	4,0
	

	Tỉ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40%
	20%
	40%
	100%
















ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA THI THỬ LỚP 12(LẦN ) THPT 
	TT
	Kiến thức, 
Kỹ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức/dạng bài
	Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng-Sai
	Trả lời ngắn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Language
	Chọn từ/ cụm từ đúng để điền vào chỗ trống trong 2 thông báo/ quảng cáo/… (mỗi văn bản dài khoảng 120 từ, có 6 câu hỏi)
( Chủ đề Unit 1đến 5) 





Chọn từ/ cụm từ đúng để điền vào chỗ trống trong 2 thông báo/ quảng cáo/… (mỗi văn bản dài khoảng 120 từ, có 6 câu hỏi)
( Chủ đề Unit 1đến 5)
	- Biết: 
+ Lượng từ (1 câu)
+ đại từ(1 câu) 
+ Giới từ theo sau adj (1 câu)
- Hiểu: 
+ Liên từ(1 câu)
- Vận dụng:  
+ Từ vựng theo ngữ cảnh (2 câu)




- Biết: 
+ rút gọn MĐ quan hệ (1 câu)
+ Trật tự từ (1 câu)
+ To V – Ving  (1 câu)
+ Giới từ theo sau adj (1 câu)
- Hiểu: 
+ từ loại(1 câu)
- Vận dụng:  
+ Từ vựng theo ngữ cảnh (1 câu)
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	2
	Writing 
	Sắp xếp các câu thành 1 đoạn hội thoại/ đoạn văn/ lá thư/ tin nhắn...   (5 câu hỏi)
	- Biết trật tự logic của 1 đoạn hội thoại khoảng 40 - 60 từ (2 câu hỏi: 3 turns, 5 turns_ Dựa vào các đoạn hội thoại phần EVERYDAY ENGLISH)
- Hiểu  trật tự logic của 1 đoạn văn/ lá thư/ tin nhắn... khoảng 80-100 từ (2 câu hỏi) 
+ Letter: about familylife or the environment.
- Vận dụng(1 câu) những hiểu hiết về ngôn ngữ và logic của 1 đoạn văn/lá thư/ tin nhắn……
+ Đoạn văn: topic sentences + connectors…+ conclusion

	


5
	
	
	

	3
	
	
1. Đọc đoạn văn khoảng 200 từ về chủ đề đã học và chọn câu/ cụm từ/ mệnh đề đúng để điền vào chỗ trống. (5 câu hỏi)
( Chủ đề Unit 1đến 5)










	
- Đọc nhận biết những thông tin quan trọng trong đoạn văn…
- Đọc hiểu những thông tin quan trọng trong đoạn văn…
- Đọc vận dụng những thông tin quan trọng trong đoạn văn …
- Biết:
+ Điền cụm có từ quy chiếu (1 câu)
+Rút gọn đồng chủ ngữ(1 câu)    
- Hiểu:    
+ Điền cụm từ (1 câu)   
- Vận dụng:              
+ Điền mệnh đề (1 câu)
+ Điền câu (1 câu) 



	



5
	
	
	

	
	Reading
	2. Đọc bài đọc khoảng 230 – 250 từ về chủ đề đã học và chọn câu trả lời đúng. (8 câu hỏi) 
( Liên quan đến chủ đề Unit 1 đến 5)
	- Đọc nhận biết những thông tin quan trọng trong đoạn văn…
- Đọc hiểu những thông tin quan trọng trong đoạn văn…
- Đọc vận dụng những thông tin quan trọng trong đoạn văn …
- Biết: 
+ Câu hỏi về thông tin chi tiết (1 câu) 
+ Câu hỏi từ quy chiếu (1 câu)
- Hiểu: 
+ Từ đồng nghĩa 1 câu)
+ Câu hỏi ý chính (1 câu)
- Vận dụng: 
+ Câu hỏi paraphrasing (1 câu)
+ Câu hỏi TRUE/ NOT TRUE (1 câu)
+ Từ trái nghĩa (1 câu)
+ Câu hỏi thông tin theo đoạn (1 câu)

	8
	
	
	

	
	
	3. Đọc bài đọc khoảng 250 – 300 từ về chủ đề đã học và chọn câu trả lời đúng. (10 câu hỏi) 
( Liên quan đến chủ đề Unit 1 đến 5)
	- Đọc nhận biết những thông tin quan trọng trong đoạn văn…
- Đọc hiểu những thông tin quan trọng trong đoạn văn…
- Đọc vận dụng những thông tin quan trọng trong đoạn văn …
- Biết: 
+ Câu hỏi về thông tin chi tiết (1 câu) 
+ Câu hỏi từ quy chiếu (1 câu)
+ Từ đồng nghĩa 1 câu)
- Hiểu: 
+ Từ trái  nghĩa (1 câu)
+ Câu hỏi ý chính (1 câu)
- Vận dụng: 
+ Câu hỏi paraphrasing (1 câu)
+ Câu hỏi TRUE/ NOT TRUE (1 câu)
+ Câu hỏi suy ra (1 câu)
+Câu chủ đề toàn bài(1 câu)
+ Câu hỏi thông tin theo đoạn (1 câu)
[bookmark: _GoBack]
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